
                                                                                                                                    Phụ lục 1 

BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP SỞ NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/ 7 /2021 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 
Điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá 
Chỉ số cải 

cách hành 

chính 

Xếp 

hạng 

 
Điểm điều 

tra XHH 

Điểm 

thẩm định 

1 Sở Giáo dục & Đào tạo 100 23,460 68,210 91,670 1 

2 Sở Khoa học công nghệ 100 24,090 67,420 91,510 2 

3 Sở Tài chính 100 24,660 66,808 91,468 3 

4 Sở Nội vụ 100 24,970 66,175 91,145 4 

5 
Sở Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn 
100 23,720 66,570 90,290 5 

6 Sở Công thương 100 23,600 66,124 89,724 6 

7 
Sở Lao động, Thương binh & Xã 

hội 
100 23,970 65,639 89,609 7 

8 Sở Y tế 100 23,670 64,592 88,262 8 

9 Sở Kế hoạch & Đầu tư 100 23,870 64,050 87,920 9 

10 Sở Giao thông vận tải 100 23,560 63,960 87,520 10 

11 Sở Xây dựng 100 22,060 65,407 87,467 11 

12 Sở Tư pháp 100 24,650 62,775 87,425 12 

13 Sở Văn hóa & Thể thao 100 22,770 64,643 87,413 13 

14 Sở Du lịch 100 23,330 63,164 86,494 14 

15 Sở Thông tin và Truyền thông 100 24,210 62,283 86,493 15 

16 Thanh tra tỉnh 100 24,360 61,015 85,375 16 

17 Ban quản lý các khu công nghiệp 100  22,180 62,650 84,830 17 

18 Sở Tài nguyên & Môi trường 100 22,010 60,537 82,547 18 

 



 

 

                                                                                                                                Phụ lục 2 

BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 
Điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá 
Chỉ số cải 

cách hành 

chính 

Xếp 

hạng 

 
Điểm điều 

tra XHH 

Điểm 

thẩm định 

1 UBND huyện Kim Sơn 100 21,150 68,940 90,090 1 

2 UBND huyện Hoa Lư 100 21,590 68,140 89,730 2 

3 UBND huyện Nho Quan 100 22,040 67,200 89,240 3 

4 UBND huyện Yên Khánh 100 22,030 66,885 88,915 4 

5 UBND thành phố Tam Điệp 100 21,610 65,910 87,520 5 

6 UBND thành phố Ninh Bình 100 20,730 66,428 87,158 6 

7 UBND huyện Yên Mô 100 20,960 65,494 86,454 7 

8 UBND huyện Gia Viễn 100 19,990 65,510 85,500 8 
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